
CHƯƠNG TRÌNH  ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG NGÀNH CƠ KHÍ NÔNG LÂM 100 TC 

 
HK1 (20 TC) 

 
HK2 (23 TC) HK3 (20 TC) 

 
HK4 (12 TC) 

 
HK5 (14 TC) 

 
HK6 (11 TC) 

        
200106                 5 

CN Mac-Lê 
 

202202                  1 

TN Lý 
 

202501                  1 

GD Thể chất 1 
 

202108                  3 

Toán A1 
 

202201 2 

Vật lý 1 
 

213601                  5 

Anh văn 1 
 

207103                  3 

Cơ học lý thuyết 
 
 

 
         200201                 3 

       GD Quốc phòng 1 (LT) 
 

         200202                  3 

       GD Quốc phòng 2 (TH) 
 

         202502                  1 

               GD Thể chất 2 
 

         202109                  3 

                    Toán A2 
 
 
 
 
 

         203602                  5 

                    Anh văn 2 
        

207111                  2 

               Nguyên lý máy 
 

207113                 3 

Sức bền vật liệu 
 

         207108              3 

HHHH & Vẽ KT 

 
 

 
         200104                 3 

ĐLCM của ĐCSVN 
 

214101              3 

Tin học ĐC 

 
207121                 2 

         VL & Công nghệ KL 
 

207202                  2 

                Cơ lưu chất 
 

207109            2 

                Kỹ thuật Điện 
 
          207107                  2 

DS & KTĐL 
 

           
 
 

 
207100                  3 

                Chi tiết máy 

          
207219                   3 

T/C01     Nhiệt kỹ thuật 
207504                  3 

 KT Tự động KN & Thủy 
lực 

T/C 01 

 
         200107                 2 

             Tư tưởng HCM 
 

207110                 2 

              Kỹ thuật Điện tử 
           

207114                  3 

Thực tập gia công 

 
202620                  2 

            Kỹ năng giao tiếp 
         202622                  2 

Pháp luật ĐC 
208438                  2 

               Quản trị dự án 
           208416                  2 

            Quản trị học      T/C02 
 

 
 
 
         207703                  3 

Cấu tạo đ/c OT&MK 
 
    

 

 
          

 
T/C 01 

  207108          
207117                2 

Autocad 
         207300                  2 

             Anh văn kỹ thuật 
207100 

 
  207217                  2 

            Máy nâng chuyển 
 
207100        
          207302                 3 

Máy và TB phục vụ CN 
 
 

207319                  4 

     Máy nông nghiệp 
 
 

207312                 2 

Thực tập BDKT1 
 
 

207309                 3 

Cấu tạo truyền động MK 
 

         207314                  2 

Thực tập lái máy 
 

 

Chú thích: 
 
T/C 01: nhóm tự chọn 1: 
06 TC 
 
T/C 02: nhóm tự chọn 2: 
02 TC 
 
                    Môn tiên quyết 

 
 

                 Môn học trước 
 
 

207100 
         207104                  3 

             Cơ  kỹ thuật 
207309 

207320                 4 

Sử dụng máy trong NN 
 
 
 
 
 

207313                 2 

Thực tập BDKT2 
 
 
 

207310                 2 

Sử dụng máy 
 


